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Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN  

NĂM 

ƯỚC 

THỰC  

HIỆN QUÝ 

I, NĂM 

2025 

SO SÁNH ƯỚC  

THỰC HIỆN VỚI % 

DỰ 

TOÁN  

NĂM 

CÙNG  

KỲ NĂM 

TRƯỚC 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA 

BÀN      6.868.000       2.492.996        36,30    108,85 

I Thu cân đối NSNN      6.868.000       2.492.996        36,30    108,85 

1 Thu nội địa        6.732.000         2.473.567          36,74          110,51    

2 Thu từ dầu thô         

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu           136.000             19.429          14,29            37,33    

4 Thu viện trợ                   -                      -          

II 
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 

sang                   -            

B TỔNG CHI NSĐP    15.579.832       2.186.242        14,03        120,34    

I Chi cân đối NSĐP 13.153.056    2.056.111        15,63        119,10    

1 Chi đầu tư phát triển         5.073.630            433.000           8,53          104,23    

2 Chi thường xuyên        7.726.703         1.617.135          20,93          123,84    

3 

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay             75.300               5.976           7,94      

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính              1.000                    -                -        

5 Dự phòng ngân sách           276.423                    -                -        

II 

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 

cho NSĐP      2.426.776          130.131          5,36        143,99    

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP         

D CHI TRẢ NỢ  GỐC           11.700              5.061        43,26          98,85    

 


